
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG  4 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

Từ 03/04 đến 08/04 

Tuần 2 

Từ 10/04 đến 15/04 

Tuần 3 

Từ 17/04 đến 22/04 

Tuần 4 

Từ 24/04 đến 29/04 

 

Thứ 2 

 

             GDAN 

- VĐTTPH: “Cho tôi đi làm 

mưa với”. 

- Nghe: “Mưa bóng mây”. 

- TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát  

LQVH 

Truyện “Nàng tiên mưa”. 

 

              GDAN 

- Dạy hát: “Bé yêu biển 

lắm” 

- Nghe: “Khúc ca hè về” 

- TC: Nghe tiếng đoán tên 

dụng cụ âm nhạc. 

LQVH 

        Thơ “Cầu vồng” 

 

 

 

Thứ 3 

 

KHÁM PHÁ 

Sự kì diệu của nước. 

 

KHÁM PHÁ 

Các hiện tượng tự nhiên. 

KHÁM PHÁ 

Các mùa trong năm 

(MT 20) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu ngày 30/4 

(MT 50, 51) 

Thứ 4 

LQCV 

Làm quen chữ cái g,y 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy liên tục 120m 

không giới hạn thời gian. 

- VĐ ôn: Ném xa bằng 2 tay. 

- TC: Bánh xe quay. 

LQCV 

Trò chơi p. q, g, y. 

(MT 68) 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Trèo xuống thang ở độ 

cao 1,5m so với mặt đất. 

- VĐ ôn: Chuyền bóng qua chân. 

- TC: Gieo hạt. 

Thứ 5 

 

LQVT 

Số 10 - Tiết 3. 

(MT 32, MT 33) 

 

LQVT 

Ý nghĩa của các con số  

(MT 34) 

(BT trang 16) 

LQVT 

Ôn số lượng 1-10. 

(MT30, 31) 

(BT trang 9, 10) 

LQVT 

Số chẵn, số lẻ 

(BT trang 12) 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Vẽ biển 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Taọ hình tranh từ lá khô và 

cành cây. 

TẠO HÌNH 

Vẽ tranh bảo vệ môi trường. 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Xé dán theo ý thích 

(Đề tài) 

 


